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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

Tên học phần: TIN HỌC (IC3 – phần nâng cao – do Trung tâm Tin học giảng dạy)
Mã học phần: TTC101
Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 60 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:
· [bookmark: _GoBack]Vị trí: là môn học nằm trong nhóm học phần chung, đại cương. Học sau phần tin học do Khoa CNTT giảng dạy trong chương trình.
· Tính chất: Là môn học tiếp theo môn tin học trong chương trình khung. Môn học này yêu cầu phải có hiểu biết cơ bản về kiến thức môn tin học đã học trong chương trình khung bắt buộc.
II. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sau khi học xong người học có các kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, phần cứng, phần mềm; hiểu biết và khai thác được các ứng dụng trên Internet; kiến thức về các sự cố thường gặp trên máy tính; hiểu các thành phần, chức năng của hệ thống menu trong phần mềm Word, Excel, PowerPoint để soạn thảo, xử lý và thiết kế được các văn bản, báo cáo, thống kê, bài thuyết trình đạt chuẩn, chuyên nghiệp; quản lý dữ liệu với Access; hiểu biết về mạng căn bản; nắm vững kiến thức về luật an ninh mạng, sở hữu trí tuệ; khai thác dữ liệu trực tuyến; nắm vững các quy tắc ứng xử trên mạng trực tuyến, oan toàn dữ liệu trực tuyến.
· Kỹ năng:
- 	Đoán lỗi, sữa chửa được các sự cố cơ bản thường gặp trên máy tính, máy in, mạng căn bản.
-	Thực hiện được các thao tác cơ bản trong Windows, Windows Explorer
-	Thay đổi được cấu hình Windows như thay đổi ngày giờ của hệ thống, thay đổi dạng hiển thị số, ngày, giờ, cài đặt và gỡ bỏ phần mềm,…
-	Sử dụng được các dịch vụ trên Internet như Web, Mail, Outlook …
- 	Soạn thảo văn bản giấy tờ với Microsoft Word.
-   Tạo được các tập tin trình diễn trong PowerPoint, thực hiện được các thao tác trên slide và sử dụng đươc các hiệu ứng hoạt hình để minh họa cho các bài báo cáo, thuyết trình.
- 	Sử dụng phần mềm bảng tính Microsoft Excel để theo dõi dữ liệu, xây dựng các mô hình cho phân tích dữ liệu, viết các công thức để thực hiện tính toán trên dữ liệu đó và xây dựng các số liệu thống kê trực quan, chuyên nghiệp.
-   Thực hiện được khai thác dữ liệu trực tuyến, an toàn dữ liệu trực tuyến.
-   Đạt chứng chỉ IC3.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Microsoft Access
	25
	4
	21
	

	
	1. Các tính năng phổ biến Access
	2.5
	0.5
	2
	

	
	2. Tạo cơ sở dữ liệu
	5
	1
	4
	

	
	3. Truy vấn dữ liệu
	7
	1
	6
	

	
	4. Tạo giao diện dữ liệu
	6
	1
	5
	

	
	5. Tạo báo cáo  
	4.5
	0.5
	4
	

	2
	Chương 2: Xử lý văn bản nâng cao
	12
	3
	9
	

	
	1. Tạo mục lục
	2.5
	0.5
	2
	

	
	2. Tạo mail merge
	3
	1
	2
	

	
	3. Kiểm tra lỗi chính tả, chèn watermark
	3
	1
	2
	

	
	4. Tạo Footnode, Endnode
	3.5
	0.5
	3
	

	3
	Chương 3: Xử lý bảng tính nâng cao
	14
	3
	11
	

	
	1. Định dạng dữ liệu nâng cao với Style
	2.5
	0.5
	2
	

	
	2. Kỹ thuật phối hợp Validation, Conditional Formatting
	4
	1
	3
	

	
	3. Kỹ thuật Pivot Table
	4
	1
	3
	

	
	4. Tạo Macro
	3.5
	0.5
	3
	

	4
	Chương 4: Cuộc sống trực tuyến nâng cao
	12
	2
	10
	

	
	1. Công dân kỷ nguyên số
	6
	1
	5
	

	
	2.Truyền thông kỹ thuật số
	6
	1
	5
	

	5
	Luyện thi trực tuyến
	12
	3
	9
	

	
	1.Ôn và thi thử modul 1: Máy tính căn bản
	4
	1
	3
	

	
	2.Ôn và thi thử modul 2: Các ứng dụng chủ chốt.
	4
	1
	3
	

	
	3.Ôn và thi thử modul 3: Cuộc sống trực tuyến.
	4
	1
	3
	

	Tổng cộng
	75
	15
	60
	



